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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 09/02/2026)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	HOÀNG NHẬT HÀ
	05/01/2004
	060204000862

	2. 
	TRẦN MINH HƯNG
	03/11/2001
	068201008466

	3. 
	TRƯƠNG MINH THUẬN
	01/01/1998
	060098001083

	4. 
	ĐINH HỒNG
	26/08/1978
	068078001230

	5. 
	ĐÀO THỊ VƯƠNG
	22/12/1998
	060198007775

	6. 
	TĂNG SỸ SANG TRƯỜNG
	12/04/2002
	096202010463

	7. 
	LÊ NGỌC THỊNH
	19/04/1992
	060092001260

	8. 
	VÕ VĂN HÀ
	04/10/1958
	060058000689

	9. 
	TRẦN TIẾN
	13/07/1998
	060098007122

	10. 
	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
	13/08/2006
	060206012872

	11. 
	PHẠM THỊ TRANG
	30/10/1995
	038195041862

	12. 
	ĐINH VĂN THÀNH
	08/08/1991
	068091004126

	13. 
	HUỲNH THANH VÂN
	06/09/1992
	060092003703

	14. 
	LÊ HOÀNG TRỌNG TÚ
	16/12/2006
	068206010140

	15. 
	HỒ THỊ KIM NGÂN
	22/06/1977
	060177003521

	16. 
	HỒ ĐỨC HẠNH
	14/12/1989
	060089003848

	17. 
	NGUYỄN HUY TÙNG
	18/05/1988
	068088011189

	18. 
	TRẦN TUẤN HẢI
	15/02/1974
	060074010726

	19. 
	PHAN VĂN HẬU
	26/02/1994
	026094012293

	20. 
	LĂNG THỊ NGỌC ANH
	24/12/2005
	024305002071

	21. 
	HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
	01/01/1994
	060194007627

	22. 
	NÔNG MÙI DIẾT
	27/02/1994
	004194006995

	23. 
	ĐẶNG VIẾT MINH
	15/10/1992
	060092015540

	24. 
	NGUYỄN TRẦN NGUYÊN KHANG
	20/08/2004
	068204009027

	25. 
	VÕ QUANG ĐẠT
	08/01/2007
	060207013239

	26. 
	LÊ ĐĂNG NGUYỆN
	16/02/1976
	068076004871

	27. 
	NGUYỄN NGỌC NHUNG
	09/02/2000
	068300011868

	28. 
	NGÔ QUANG NHÂM
	21/12/2002
	060202008871

	29. 
	HUỲNH NGỌC NỞ
	26/11/1979
	060079011878

	30. 
	LÊ NGUYÊN DUY
	03/09/1976
	068076002969

	31. 
	TRẦN THỊ THU NGỌC
	02/02/1987
	068187006659

	32. 
	NGÔ THỊ NGỌC HẢO
	10/08/1994
	068194004385

	33. 
	GỊP VOÒNG NHỐC
	12/04/1996
	060196004007

	34. 
	TRẦN LÊ NHẬT HÀO
	19/06/2003
	060203010983

	35. 
	ĐINH TRƯỜNG THÀNH
	05/06/1996
	067096005648

	36. 
	NGUYỄN ANH THÁI
	01/06/1980
	068080004730

	37. 
	LÊ THANH NGÂN
	13/03/2000
	068300005570

	38. 
	ĐINH THỊ HIỆU
	22/11/1986
	004186007809

	39. 
	NGUYỄN TƯỜNG THẾ SƠN
	11/09/1986
	060086002542

	40. 
	TRẦN HỮU SƠN
	25/11/1971
	034071009606

	41. 
	MAI VĂN THIỆN
	10/06/2005
	036205012851

	42. 
	TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI
	07/05/2005
	068305000524

	43. 
	PHẠM PHƯƠNG LÂM
	15/07/1989
	068089001220

	44. 
	LÊ NGUYỄN QUÝ ANH
	24/05/1988
	060088009544

	45. 
	VÕ TẤN KIỆT
	19/02/2001
	068201009984

	46. 
	VÕ TRƯỜNG THỌ
	24/10/1964
	060064004544

	47. 
	DƯƠNG TẤN PHONG
	23/02/1990
	060090004190

	48. 
	NGUYỄN MINH HIẾU
	17/03/1987
	060087011393

	49. 
	NGUYỄN THỊ KIM NGHĨA
	22/01/1990
	060190019235

	50. 
	NGUYỄN RY
	12/05/1958
	051058000595

	51. 
	BÙI HOÀN THU THẢO
	01/12/1997
	054197001723

	52. 
	NGUYỄN HẢI ĐĂNG
	18/10/2005
	075205003409

	53. 
	NGÔ CHÍ HẠO
	24/06/2006
	060206005076

	54. 
	ĐẶNG VĂN KIỆT
	28/11/2006
	060206009729

	55. 
	ĐINH CÔNG TUYỂN
	27/07/2004
	068204000464

	56. 
	NGUYỄN VĂN ĐỨC
	10/08/2001
	066201013365

	57. 
	TRẦN TRỌNG HỮU
	24/02/1996
	060096012856

	58. 
	PANG TING HUIN
	09/12/2004
	068304002013

	59. 
	NGUYỄN TRẦN MINH QUANG
	26/09/2000
	060200009554

	60. 
	LÊ HOÀNG ANH VŨ
	21/06/1999
	060099010687

	61. 
	ĐỖ GIA KHIÊM
	26/10/2005
	068205006904

	62. 
	NGUYỄN MINH LỰC
	01/04/2004
	060204001556

	63. 
	NGUYỄN MINH HIẾU
	30/04/1972
	067072000416

	64. 
	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	06/01/2003
	060203001131

	65. 
	NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
	29/05/2003
	060303001662

	66. 
	PHAN THỊ NGÂN THANH
	01/04/1999
	068199005135

	67. 
	NGUYỄN NGỌC ĐẠI
	17/07/1999
	060099002454

	68. 
	TRẦN THANH HÒA
	31/05/2000
	060200009975

	69. 
	HUỲNH NGỌC BÍCH
	18/05/1967
	068067000486

	70. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	17/06/2007
	060207011223

	71. 
	LÊ VĂN TIẾN
	09/06/2004
	060204009533

	72. 
	BÙI PHAN THẢO UYÊN
	03/07/1999
	068199000226

	73. 
	HOÀNG ANH TÀI
	14/06/2003
	068203010489

	74. 
	TRẦN NGỌC AN
	05/10/2001
	060201010061

	75. 
	NGUYỄN HOÀNG PHONG
	12/12/2002
	060202011561

	76. 
	TRỊNH HẢI THIÊN
	01/05/1976
	051076000756

	77. 
	NGUYỄN THỊ TRÚC HỒNG
	24/08/2005
	067305008197

	78. 
	NGUYỄN ANH KHÔI
	20/10/2001
	068201010133

	79. 
	BÙI QUỐC BÌNH
	01/02/1993
	068093014307

	80. 
	PHƯƠNG NGỌC TÂM
	07/10/1991
	060091015292

	81. 
	GIÀNG SEO LẺM
	11/10/1970
	010070004382

	82. 
	NGÔ THỊ HẰNG
	03/09/2001
	052301012460

	83. 
	TRẦN THỊ ÁI LỆ
	03/05/1993
	046193015526

	84. 
	BẠCH THANH CƯỜNG
	30/07/1983
	068083005192

	85. 
	HỒ TUẤN NGỌC
	30/05/2006
	068206001755

	86. 
	ĐẶNG THANH THẢO
	12/05/2002
	068302008218

	87. 
	NGUYỄN GIA CHÍ BẢO
	12/07/1987
	060087007264

	88. 
	TÔN THẤT KHIÊM
	23/10/1977
	068077001268

	89. 
	NGÔ VĂN ĐẠT
	05/10/1948
	037048006744

	90. 
	TRƯƠNG HỒNG PHÚC
	09/06/2004
	067204000885

	91. 
	HÀ HOÀNG TRÀ MY
	01/02/2006
	068306008303

	92. 
	TĂNG TIẾN HUY
	27/12/2001
	068201012933

	93. 
	PHẠM BẢO HUY
	07/01/2007
	068207002381

	94. 
	VŨ THÀNH CÔNG
	13/04/2002
	068202001883

	95. 
	MAI VĂN SANG
	02/09/1993
	060093014737

	96. 
	PHAN VĂN AN
	02/01/2002
	060202004844

	97. 
	NGUYỄN VĂN HIỀN
	04/02/2000
	060200012998

	98. 
	PHÙNG NHẬT MINH
	05/03/1994
	060094008080

	99. 
	MAI PHẠM THANH TÚ
	17/05/2001
	068201005866

	100. 
	TRẦN THỊ HỒNG VÂN
	10/11/1984
	042184019606

	101. 
	NGUYỄN VĂN LINH
	13/04/1997
	060097007057

	102. 
	ĐÀO NGỌC PHONG
	24/09/1998
	060098012209

	103. 
	HUỲNH TẤN ANH HUY
	03/07/2000
	060200004476

	104. 
	ĐINH THỊ NGA
	05/09/1997
	037197007119

	105. 
	LÊ TẤN TÀI
	01/02/1999
	068099009130

	106. 
	LƯƠNG TÚ PHÙNG
	04/11/1999
	068199007648

	107. 
	HOÀNG LƯƠNG TRIỆU
	03/02/2003
	004203000121

	108. 
	NGUYỄN TRƯƠNG TẤN PHÁT
	30/11/1997
	068097004573

	109. 
	NGUYỄN PHI HÙNG
	25/11/2003
	068203001227

	110. 
	TRẦN THANH HƯNG
	20/09/1996
	060096000455

	111. 
	NGUYỄN DƯƠNG THANH PHÚC
	21/10/2007
	060207002401

	112. 
	NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ
	08/03/2006
	068206003386

	113. 
	NGUYỄN DUY THẾ
	11/12/1989
	066089021051

	114. 
	NGUYỄN TÔ TRÍ THUẬN
	02/01/2003
	060203001537

	115. 
	NGUYỄN THÀNH CÔNG
	10/02/1998
	066098015369

	116. 
	ĐÀO ĐĂNG QUANG
	11/03/2000
	068200015389

	117. 
	ĐINH QUỐC TIẾN
	15/02/1994
	060094008843

	118. 
	NGUYỄN ĐỨC DŨNG
	24/12/2005
	060205009383

	119. 
	LÊ TUẤN LUÂN
	24/09/2005
	060205000446

	120. 
	PHAN THỊ BÍCH VÂN
	11/08/1970
	046170016034

	121. 
	NGUYỄN DUY TRƯỜNG
	18/03/2003
	060203010638

	122. 
	MAI VĂN KHÁNH
	17/09/2000
	060200006808

	123. 
	LÊ QUỐC TRUNG
	11/01/2006
	060206000742

	124. 
	NGUYỄN VĂN HIỆP
	24/02/1996
	038096037177

	125. 
	QUÁCH CÔNG NGUYÊN
	17/02/2005
	068205010549

	126. 
	ĐINH THỊ BÍCH HƯƠNG
	12/02/2000
	067300000399

	127. 
	NGUYỄN THỊ KIM CHI
	25/07/1996
	060196000612

	128. 
	VŨ THỊ LIÊN
	26/09/1958
	068158006055

	129. 
	NGUYỄN NHƯ THANH
	19/01/1993
	060093007922

	130. 
	BÙI THỊ CA LY
	26/02/1991
	060191010613

	131. 
	HỒ NGỌC HIỀN
	28/07/1980
	060080029443

	132. 
	NGUYỄN VĨNH PHONG
	19/06/1978
	025078006782

	133. 
	NGUYỄN THANH TÌNH
	01/01/1963
	068063002042

	134. 
	TẠ CHÂU HOÀNG TÂN
	09/03/2006
	060206009894

	135. 
	MÃ VĂN KHÁ
	26/01/1996
	020096004149

	136. 
	LƯƠNG CHÍ VỸ
	22/06/2005
	068205000503

	137. 
	MÃ NGỌC LIÊN
	20/05/1999
	075099010961

	138. 
	HOÀNG VĂN BẮC
	23/09/1980
	042080013434

	139. 
	NGUYỄN TRƯỜNG AN
	08/02/2002
	060202005731

	140. 
	TRƯƠNG GIA HƯNG
	28/12/1993
	068093009804

	141. 
	TRẦN KIM THANH
	01/01/1989
	096189001398

	142. 
	HOÀNG THỊ TRANG ĐÀI
	24/11/1993
	075193009048

	143. 
	NGUYỄN THỊ LÂM NGHĨA
	01/08/1996
	051196005578

	144. 
	ĐẶNG QUỐC BẢO
	23/05/2004
	068204006832

	145. 
	NGUYỄN ĐỨC TOÀN
	22/08/1971
	060071000482

	146. 
	ĐÀM MINH HÙNG
	20/05/1990
	060090008207

	147. 
	BON NIÊNG HA YANG
	15/11/2001
	068201008059

	148. 
	MAI THỊ KIM PHỤNG
	08/04/1986
	080186001001

	149. 
	CHU THỊ VÂN NGA./.
	05/02/1986
	060186006651

	150. 
	BIỀU THỤY NGỌC TUYỀN./.
	27/07/2000
	060300003829

	151. 
	VŨ NHƯ ANH THÙY./.
	28/12/1991
	060191016321

	152. 
	NGÔ THANH CƯỜNG./.
	28/12/1992
	060092006626

	153. 
	PHẠM XUÂN THANH./.
	17/03/2001
	068201001812
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